	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÚ THỌ
	                     KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 02 trang) 


        Cho nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H =1;  C = 12; N = 14; O = 16; 
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba =137.
Câu I (2,0 điểm)  

        1) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa trong thí nghiệm sau:

         Nhỏ từ từ dung dịch natri hiđroxit vào dung dịch nhôm sunfat thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch natri hiđroxit đến dư vào thấy dung dịch trong trở lại, sau đó nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào thấy dung dịch lại vẩn đục, nhỏ tiếp axit clohiđric đến dư vào thì dung dịch trong suốt trở lại.

        2) Các chất rắn trong bốn hỗn hợp X, Y, Z và T được ghi ở bảng sau:

	X
	Y
	Z
	T

	FeO, BaO, Al2O3
	Al, Na, Al2O3
	Na2O, Al
	K2O, Zn


        Cho biết số mol các chất trong mỗi hỗn hợp đều bằng nhau. Hỗn hợp nào tan hết trong nước dư? Giải thích và viết các phương trình phản ứng.
Câu II (1,0 điểm) 
        Để điều chế chất hữu cơ Y (như hình vẽ), ta cho vào ống nghiệm 2 ml rượu etylic khan, 2 ml axit axetic, nhỏ thêm từ từ khoảng 1 ml axit sunfuric đặc, lắc đều thu được dung dịch X. 
[image: image1.png]— Nudc da
Chit hiru co Y





         Đun sôi ống nghiệm đến khi dung dịch X chỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun. Lấy ống nghiệm chứa chất Y ra khỏi cốc nước đá, cho thêm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa, lắc rồi để yên.
         1) Mô tả hiện tượng quan sát được.
         2) Cho biết vai trò của nước đá trong thí nghiệm trên.

         3) Viết phương trình phản ứng và gọi tên chất hữu cơ Y.

Câu III (1,0 điểm) 
         1) Chỉ dùng một thuốc thử, nêu phương pháp hóa học phân biệt bốn chất rắn riêng biệt sau: Al, Al2O3, CaC2 và BaO. Viết phương trình phản ứng.

         2) Viết 4 phương trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:
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Cho biết X, Y, Z và T là các chất hữu cơ, trong đó Y có nồng độ từ 2% đến 5% gọi là giấm ăn.

Câu IV (2,0 điểm)
          Nung nóng a gam hỗn hợp gồm Al và FexOy, thu được hỗn hợp chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Z, chất rắn T và 0,84 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Z rồi lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 6,375 gam chất rắn. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hòa tan hết chất rắn T, thu được dung dịch M chỉ chứa một muối sắt duy nhất và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Cho M tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư (trong chân không), thu được b gam kết tủa. Biết hiệu suất các phản ứng đạt 100%.         
         1) Xác định công thức phân tử của oxit sắt. 

         2) Tính giá trị của a và b.
Câu V (2,0 điểm)  

         1) Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng của việc xử lý nước là khử trùng nước. Phương pháp khử trùng nước đang được dùng phổ biến ở nước ta là sử dụng clo. Khối lượng clo cần bơm vào nước trong bể tiếp xúc theo tỉ lệ 5g/m3 nước.

  a) Giả sử dân số thành phố Việt Trì hiện nay (tính cả tạm trú) là 290000 người, mỗi người dùng 200 lít nước/ngày thì nhà máy cần dùng bao nhiêu kg clo mỗi ngày cho việc xử lý nước?

  b) Vì sao trong công nghiệp người ta lại dùng NaCl làm nguyên liệu để điều chế clo? Viết phương trình phản ứng.
        2) Hạt mắc-ca (macadamia) rất nổi tiếng vì giá trị dinh dưỡng và sự thơm ngon của nó. Để cây phát triển tốt thì giai đoạn bón thúc cần dùng phân thích hợp là NPK 4. 12. 7 (kí hiệu này cho biết tỉ lệ khối lượng các thành phần của N, P2O5, K2O trong phân).

  a) Bạn đang có ba mẫu phân bón amoni sunfat (NH4)2SO4, canxi đihiđrophotphat Ca(H2PO4)2 và kali clorua KCl. Bạn phải trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng nào để có loại phân bón NPK 4. 12. 7?

  b) Nêu cách nhận biết ba mẫu phân bón trên đựng trong các lọ riêng biệt bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng.
Câu VI (2,0 điểm)
        1) Hỗn hợp X gồm H2, CnH2n và CnH2n – 2 (hai hiđrocacbon đều mạch hở, n là số nguyên tử cacbon) có tỉ khối hơi so với H2 là 7,8. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hỗn hợp X là 
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  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon và tính phần trăm thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp X.

        2) Đốt cháy hết 0,2 mol chất hữu cơ E mạch hở (chứa C, H, O) cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng 100 gam dung dịch H2SO4 96,48% dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy sản phẩm cháy bị hấp thụ hoàn toàn. Sau thí nghiệm, nồng độ dung dịch H2SO4 ở bình 1 là 90%, ở bình 2 có 40 gam kết tủa. 

  a) Xác định công thức phân tử của E. 

  b) Cho 0,2 mol chất E tác dụng với dung dịch chứa 12,8 gam NaOH. Sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Xác định giá trị của m.
................................ HẾT................................

Họ và tên thí sinh .....................................................................Số báo danh ...........................
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÚ THỌ
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2017 - 2018



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: HÓA HỌC
(Hướng dẫn chấm có 06 trang)
Câu I (2,0 điểm)  

        1) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa trong thí nghiệm sau:

         Nhỏ từ từ dung dịch natri hiđroxit vào dung dịch nhôm sunfat thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch natri hiđroxit đến dư vào thấy dung dịch trong trở lại, sau đó nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào thấy dung dịch lại vẩn đục, nhỏ tiếp axit clohiđric đến dư vào thì dung dịch trong suốt trở lại.

        2) Các chất rắn trong bốn hỗn hợp X, Y, Z và T được ghi ở bảng sau:

	X
	Y
	Z
	T

	FeO, BaO, Al2O3
	Al, Na, Al2O3
	Na2O, Al
	K2O, Zn


        Cho biết số mol các chất trong mỗi hỗn hợp đều bằng nhau. Hỗn hợp nào tan hết trong nước dư? Giải thích và viết các phương trình phản ứng.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1)
(1 điểm)


	- Nhỏ từ từ dung dịch natri hiđroxit vào nhôm sunfat thấy dung dịch vẩn đục vì tạo ra kết tủa trắng keo Al(OH)3
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	- Nhỏ tiếp NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại vì kết tủa bị hòa tan
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	- Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào thấy dung dịch lại vẩn đục vì tạo ra kết tủa trắng keo Al(OH)3
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	- Nhỏ tiếp axit HCl vào thì dung dịch trong suốt trở lại vì kết tủa bị hòa tan
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	2)
(1 điểm)


	Hỗn hợp X không tan hết trong nước vì sau phản ứng còn FeO
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	Hỗn hợp Y không tan hết trong nước vì để hoàn tan hết 1 mol Al và 1 mol Al2O3 cần 3 mol NaOH nhưng phản ứng (*) chỉ tạo ra 1 mol NaOH
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	Hỗn hợp Z tan hết trong nước vì sau phản ứng NaOH dư 
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	Hỗn hợp T tan hết trong nước vì 1 mol Zn tác dụng vừa đủ với 2 mol KOH
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Câu II (1,0 điểm) 

        Để điều chế chất hữu cơ Y (như hình vẽ), ta cho vào ống nghiệm 2 ml rượu etylic khan, 2 ml axit axetic, nhỏ thêm từ từ khoảng 1 ml axit sunfuric đặc, lắc đều thu được dung dịch X. 
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         Đun sôi ống nghiệm đến khi dung dịch X chỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun. Lấy ống nghiệm chứa chất Y ra khỏi cốc nước đá, cho thêm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa, lắc rồi để yên.
         1) Mô tả hiện tượng quan sát được.

         2) Cho biết vai trò của nước đá trong thí nghiệm trên.

         3) Viết phương trình phản ứng và gọi tên chất hữu cơ Y.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1)

(0,25 điểm)
	Có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước, nổi trên mặt
nước 
	0,25

	2)
(0,25 điểm)
	Khi đun nóng, hơi este bay lên và được dẫn vào ống nghiệm đặt trong cốc nước đá, mục đích làm lạnh để ngưng tụ este.
	0,25

	3)

(0,5 điểm)


	- Phương trình phản ứng:
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	- Gọi tên chất hữu cơ Y: Etyl axetat
	0,25


Câu III (1,0 điểm) 

         1) Chỉ dùng một thuốc thử, nêu phương pháp hóa học phân biệt bốn chất rắn riêng biệt sau: Al, Al2O3, CaC2 và BaO. Viết phương trình phản ứng.

        2) Viết 4 phương trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:
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Cho biết X, Y, Z và T là các chất hữu cơ, trong đó Y có nồng độ từ 2% đến 5% gọi là giấm ăn.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1)
(0,5 điểm)

	Chọn thuốc thử là H2O

- Nhận ra CaC2 vì chất này tan và có khí bay ra
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- Nhận ra BaO vì chất này tan nhưng không có khí bay ra
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	- Hai chất không tan trong nước là Al và Al2O3, dùng Ba(OH)2 tạo ra ở (*) làm thuốc thử

+ Chất nào tan và có khí bay ra là Al
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+ Chất chỉ tan nhưng không có khí là Al2O3
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	2)

(0,5 điểm)

	Chọn X, Y, Z và T lần lượt là CH3CH2OH, CH3COOH, (CH3COO)2Ba và CH3COONa

      (1) 
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	       (3) 
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       (4) 
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Câu IV (2,0 điểm)
          Nung nóng a gam hỗn hợp gồm Al và FexOy, thu được hỗn hợp chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Z, chất rắn T và 0,84 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Z rồi lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 6,375 gam chất rắn. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hòa tan hết chất rắn T, thu được dung dịch M chỉ chứa một muối sắt duy nhất và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Cho M tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư (trong chân không), thu được b gam kết tủa. Biết hiệu suất các phản ứng đạt 100%.
         1) Xác định công thức phân tử của oxit sắt. 

         2) Tính giá trị của a và b.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1)

(1 điểm)

	- Sơ đồ phản ứng: 
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	- 
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	- Trường hợp 1: Dung dịch E chứa Fe2(SO4)3
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	- Trường hợp 2: Dung dịch E chứa FeSO4
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	2)

(1 điểm)


	- Trường hợp 1: Dung dịch E chứa Fe2(SO4)3
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	- Trường hợp 2: Dung dịch E chứa FeSO4
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Câu V (2,0 điểm)  

         1) Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng của việc xử lý nước là khử trùng nước. Phương pháp khử trùng nước đang được dùng phổ biến ở nước ta là sử dụng clo. Khối lượng clo cần bơm vào nước trong bể tiếp xúc theo tỉ lệ 5g/m3 nước.

  a) Giả sử dân số thành phố Việt Trì hiện nay (tính cả tạm trú) là 290000 người, mỗi người dùng 200 lít nước/ngày thì nhà máy cần dùng bao nhiêu kg clo mỗi ngày cho việc xử lý nước?

  b) Vì sao trong công nghiệp người ta lại dùng NaCl làm nguyên liệu để điều chế clo? Viết phương trình phản ứng.

        2) Hạt mắc-ca (macadamia) rất nổi tiếng vì giá trị dinh dưỡng và sự thơm ngon của nó. Để cây phát triển tốt thì giai đoạn bón thúc cần dùng phân thích hợp là NPK 4. 12. 7 (kí hiệu này cho biết tỉ lệ khối lượng các thành phần của N, P2O5, K2O trong phân).

  a) Bạn đang có ba mẫu phân bón amoni sunfat (NH4)2SO4, canxi đihiđrophotphat Ca(H2PO4)2 và kali clorua KCl. Bạn phải trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng nào để có loại phân bón NPK 4. 12. 7?

  b) Nêu cách nhận biết ba mẫu phân bón trên đựng trong các lọ riêng biệt bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1a)
(0,5 điểm)
	a) Thể tích nước cần dùng trong một ngày: 
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	1b)

(0,5 điểm)
	b) Dùng NaCl làm nguyên liệu để điều chế clo vì đây là nguyên liệu dồi dào (có nhiều trong nước biển, mỏ), giá thành rẻ.
	0,25
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	2a)
(0,5 điểm)
	a) Trong 100 gam phân NPK có
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	2b)

(0,5 điểm)
	b) Dùng thuốc thử là Ca(OH)2
- Nhận ra (NH4)2SO4 vì có khí mùi khai bay ra
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	- Nhận ra Ca(H2PO4)2 vì có kết tủa 
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- Không có hiện tượng gì là KCl.
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Câu VI (2,0 điểm)
        1) Hỗn hợp X gồm H2, CnH2n và CnH2n – 2 (hai hiđrocacbon đều mạch hở, n là số nguyên tử cacbon) có tỉ khối hơi so với H2 là 7,8. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hỗn hợp X là 
[image: image46.wmf]20

9

.

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon và tính phần trăm thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp X.

        2) Đốt cháy hết 0,2 mol chất hữu cơ E mạch hở (chứa C, H, O) cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng 100 gam dung dịch H2SO4 96,48% dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy sản phẩm cháy bị hấp thụ hoàn toàn. Sau thí nghiệm, nồng độ dung dịch H2SO4 ở bình 1 là 90%, ở bình 2 có 40 gam kết tủa. 

  a) Xác định công thức phân tử của E. 

  b) Cho 0,2 mol chất E tác dụng với dung dịch chứa 12,8 gam NaOH. Sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Xác định giá trị của m.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1a)
(0,25 điểm)

	a) Viết phương trình phản ứng

        
[image: image47.wmf]o

o

Ni,t

n2n2n2n2

Ni,t

n2n22n2n2

CHHCH

CH2HCH

+

-+

+¾¾¾®

+¾¾¾®


	0,25

	1b)

(0,75 điểm)

	b) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon và tính phần trăm thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp X

- Công thức chung của 2 hiđrocacbon là 
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[image: image50.wmf]Þ

 trong Y phải có 1 chất có KLPT > 34,667, chất đó là CnH2n + 2 

Hay 14n + 2 > 34,667 
[image: image51.wmf]Þ

 n > 2,333 
[image: image52.wmf]Þ

hiđrocacbon nhỏ nhất là C3H4 đã có KLPT = 40 > 34,667 
[image: image53.wmf]Þ

 trong Y có một chất nhỏ hơn 34,667 đó là H2 dư. Vậy trong Y có CnH2n + 2 và H2
	0,25

	
	- PTPƯ  
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- Chọn 
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, số mol H2 và 
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- BTKL: 
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+ Số mol khí giảm = số mol H2 pứ 
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 kb = 1 – 0,45 = 0,55
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+ Vì 1 < k < 2 
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0,275 < b < 0,55 (*)
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+ Từ (*) và (**)
[image: image64.wmf]Þ

1,909 < n < 3,8181 
[image: image65.wmf]Þ

 n = 3 thay vào (**)
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 b = 0,35, a = 0,65
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 CTCT hai hiđrocacbon: 
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	- Tính phần trăm theo số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X.

Gọi số mol của C3H6 và C3H4 lần lượt là x và y
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	2a)
(0,5 điểm)
	a) Xác định công thức phân tử của X
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	- Vì 
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	2b)

(0,5 điểm)
	b) Xác định giá trị của m

- Trường hợp 1: E là CH3COOH
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	- Trường hợp 2: E là HCOOCH3
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     Chú ý:
 

- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng thì trừ đi nửa số điểm dành cho phương trình đó. 
- Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.

- Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm dành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.

....................... HẾT......................

ĐỀ CHÍNH THỨC
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